
 

THÔNG BÁO 

Kết quả kiểm tra chất lượng phân bón  

phục vụ sản xuất vụ Hè Thu 2022 (đợt 01) 

 

 Đoàn Kiểm tra chất lượng hàng hóa vật tư nông nghiệp và ATTP nông 

lâm thủy sản vụ Hè Thu 2022 được thành lập theo Quyết định số 305/QĐ-SNN 

ngày 23/5/2022 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Đoàn đã tiến hành 

kiểm tra và lấy 13 mẫu phân bón các loại trên địa bàn toàn tỉnh để kiểm nghiệm 

chất lượng. 

 Căn cứ kết quả phân tích của các đơn vị: Trung tâm Phân tích và Thử 

nghiệm 1 Vinacontrol, Trung tâm khảo nghiệm phân bón Quốc gia - Cục bảo vệ 

thực vật; Chi cục Quản lý chất lượng Nông Lâm sản và Thuỷ sản thông báo kết 

quả cụ thể như sau: (có phụ lục kèm theo). 

Vậy, Chi cục Quản lý chất lượng Nông Lâm sản và Thuỷ sản thông báo 

đến các đơn vị liên quan được biết./.  

  
Nơi nhận:        
- Sở Nông nghiệp và PTNT (để b/c); 

- Chi cục TT&BVTV; 

- UBND các huyện, TP, TX; 

- Phòng Nông nghiệp PTNT các huyện; Phòng 

Kinh tế TP, TX; 

- Cơ sở được lấy mẫu (13); 

- Lưu: VT. 

CHI CỤC TRƯỞNG 
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SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ 

PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 

CHI CỤC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG 

NÔNG, LÂM SẢN VÀ THỦY SẢN 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:           /TB-QLCL    Hà Tĩnh, ngày         tháng 8  năm 2022 



Phụ lục: Kết quả kiểm nghiệm chất lượng mẫu phân bón vụ Hè Thu 2022 

 (Kèm theo Thông báo số            /TB-QLCL ngày          tháng  8  năm 2022)   

 

TT Tên mẫu Kí hiệu 

Khối 

lượng lô 

hàng (kg) 

Địa điểm lấy mẫu 

 

Đơn vị sản xuất 

 

Cấp chất 

lượng công bố 

Kết quả kiểm 

nghiệm 

Kết 

luận 

Phương pháp 

thử 

1  
Phân bón NPK 

An Hưng 
NPK-KA01 2.000 

Đại lý Phân bón Nguyễn 

Văn Trinh, thôn Hoàng 

Dụ, xã Kỳ Khang, huyện 

Kỳ Anh 

(0964 599477)  

Công ty TNHH sản 

xuất Thương mại và 

Đầu tư An Hưng 

Nts: 19%;  

P2O5hh: 12%; 

K2Ohh: 6%; 

Độ ẩm: 1.66% 

Nts: 17.70%;  

P2O5hh: 11.10%; 

K2Ohh: 6.62%; 

Đạt 

TCVN 5815:2018 

TCVN 5815:2018 

TCVN 5815:2018 

TCVN 8560:2018 

2  
Phân bón NPK 

Tiến Nông  
NPK-CX02 3.000 

Đại lý Phân bón Nguyễn 

Hữu Hùng (Chiến Liệu), 

số 238, đường Hà Huy 

Tập, thị trấn Cẩm Xuyên, 

huyện Cẩm Xuyên  

(0982 582797)  

Công ty CP Công 

nông nghiệp Tiến 

Nông 

Nts: 9%;  

P2O5hh: 3%; 

K2Ohh: 6%; 

Độ ẩm: 4.86% 

Nts: 9.54%;  

P2O5hh: 4.50%; 

K2Ohh: 8.0%; 

Đạt 

TCVN 5815:2018 

TCVN 5815:2018 

TCVN 5815:2018 

TCVN 8560:2018 

3  
Phân bón NPK 

Phú Mỹ  
NPK-HS03 2.000 

Đại lý Phân bón Quỳnh 

Trang, xóm Thịnh Bằng, 

xã Sơn Bằng, huyện 

Hương Sơn  

(0966 631268) 

Nhà máy NPK Phú 

Mỹ, Tổng Công ty 

Phân bón và Hóa 

chất Dầu khí  

Nts: 16%;  

P2O5hh: 8%; 

K2Ohh: 16%; 

Độ ẩm: 0.93% 

Nts: 16.38%;  

P2O5hh: 9.61%; 

K2Ohh: 18.00%; 

Đạt 

TCVN 5815:2018 

TCVN 5815:2018 

TCVN 5815:2018 

TCVN 8560:2018 

4  
Phân bón NPK 

Lào Cai  
NPK-HS04 3.000 

Đại lý Phân bón Hương 

Giáp,khối phố 9, TT Phố 

Châu, Hương Sơn 

(0914 341199) 

Công ty CP vật tư 

Nông sản  

Nts: 13%;  

P2O5hh: 5%; 

K2Ohh: 7%; 

Độ ẩm: 0.67% 

Nts: 13.11%;  

P2O5hh: 5.09%; 

K2Ohh: 7.44%; 

Đạt 

TCVN 5815:2018 

TCVN 5815:2018 

TCVN 5815:2018 

TCVN 8560:2018 

5  
Phân bón NPK 

Đầu Trâu 
NPK-ĐT05 3.000 

Đại lý Phân bón Thái Thị 

Thủy (Phương Tín), Thôn 

Trung Nam, xã Lâm 

Trung Thủy, huyện Đức 

Thọ (0973 825 189) 

Công ty CP Bình 

Điền, Quảng Trị 

Nts: 15%;  

P2O5hh: 4%; 

K2Ohh: 18%; 

Độ ẩm: 1.44% 

Nts: 15.02%;  

P2O5hh: 4.84%; 

K2Ohh: 16.8%;  

Đạt 

TCVN 5815:2018 

TCVN 5815:2018 

TCVN 5815:2018 

TCVN 8560:2018 

6  
Phân bón NPK 

Thần Nông 
NPK-ĐT06 500 

Hội Nông dân xã Lâm 

Trung Thủy, huyện Đức 

Thọ (0983 480113) 

Công ty CP Thần 

Nông Thanh Hóa 

Nts: 20%;  

P2O5hh: 5%; 

K2Ohh: 6%; 

Độ ẩm: 2.42% 

Nts: 21.3%;  

P2O5hh: 5.28%; 

K2Ohh: 6.07%; 

Đạt 

TCVN 5815:2018 

TCVN 5815:2018 

TCVN 5815:2018 

TCVN 8560:2018 



7  
Phân bón NPK 

Việt Phương 
NPK-CL07 3.000 

Hộ kinh doanh phân bón 

Võ Hồng, số 21, đường 

Xô Viết Nghệ Tĩnh, thị 

trấn Nghèn, huyện Can 

Lộc (0912 517164) 

Công ty TNHH Phát 

triển công nghệ sinh 

học Việt Phương  

Nts: 16%;  

P2O5hh: 3%; 

K2Ohh: 3%; 

Độ ẩm: 2.99% 

Nts: 17.4%;  

P2O5hh: 3.84%; 

K2Ohh: 4.44%; 

Đạt 

TCVN 5815:2018 

TCVN 5815:2018 

TCVN 5815:2018 

TCVN 8560:2018 

8  
Phân bón NPK 

Lộc Điền 
NPK-CL08 3.000 

Đại lý Phân bón Hạnh 

Khoa, xóm Thống Nhất, 

xã Ích Hậu, huyện Lộc Hà 

(0945 389678) 

Công ty TNHH Tuấn 

Tú - Nhà máy Phân 

bón Lộc Điền 

Nts: 5%; 

P2O5: 10%; 

K2O: 3% 

Độ ẩm: 6.42% 

Nts: 5.46%; 

P2O5: 11.15%; 

K2O: 3.31% 

Đạt 

TCVN 5815:2018 

TCVN 5815:2018 

TCVN 5815:2018 

TCVN 8560:2018 

9  
Phân bón NPK 

Lâm Thao 
NPK-HL09 5.000 

Công ty CP Tập đoàn 

Hoành Sơn - phường Đức 

Thuận, thị xã Hồng Lĩnh 

(0912406910) 

Công ty CP Supe 

photphat và hóa chất 

Lâm Thao 

Nts: 5%;  

P2O5hh: 10%; 

K2Ohh: 3%;  

Độ ẩm: 3.57% 

Nts: 5.32%;  

P2O5hh: 10.10%; 

K2Ohh: 3.10%;  

Đạt 

TCVN 5815:2018 

TCVN 5815:2018 

TCVN 5815:2018 

TCVN 8560:2018 

10  

Phân bón lót 

NPK Phú 

Nông 

NPK-CL10 3.000 

Đại lý phân bón Nguyễn 

Quang Trung, xóm Quỳnh 

Sơn, xã Kim Song 

Trường, huyện Can Lộc 

(0962 828069) 

Công ty CP SX & 

TMDV Phú Nông 

Nts: 5%;  

P2O5hh: 10%; 

K2Ohh: 3%;  

Độ ẩm: 4.18% 

Nts: 5.74%;  

P2O5hh: 9.52%; 

K2Ohh: 3.72%;  

Đạt 

TCVN 5815:2018 

TCVN 5815:2018 

TCVN 5815:2018 

TCVN 8560:2018 

11  
Phân bón NPK 

Nghệ Tĩnh 
NPK-TH11 5.000 

Công ty CP phân bón 

Nghệ Tĩnh - xóm Nam 

Ngạn, xã Thạch Sơn, 

huyện Thạch Hà 

(0393 845 271) 

Công ty CP phân bón 

Nghệ Tĩnh 

Nts: 8%;  

P2O5hh: 6%; 

K2Ohh: 4%; 

Độ ẩm: 2.03% 

Nts: 9.52%;  

P2O5hh: 6.70%; 

K2Ohh: 4.69%; 

Đạt 

TCVN 5815:2018 

TCVN 5815:2018 

TCVN 5815:2018 

TCVN 8560:2018 

12  

Phân bón 

NPK-Nhật 

Long 

NPK-TH12 3.000 

Đại lý Quyết Thống, thôn 

Yên Nghĩa,xã  Lưu Vĩnh 

Sơn, huyện Thạch Hà 

(0366 941 487) 

Công ty CP phân bón 

Nhật Long Thanh 

Hóa 

Nts: 10%; 

P2O5: 6%; 

K2O: 4% 

Độ ẩm: 1.80% 

Nts: 10.20%; 

P2O5: 7.26%; 

K2O: 4.94%; 

Đạt 

TCVN 5815:2018 

TCVN 5815:2018 

TCVN 5815:2018 

TCVN 8560:2018 

13  

Phân bón cao 

cấp NPK + TE 

Long Điền 

NPK-TP13 3.000 

Hộ kinh doanh Phạm 

Hồng Nguyên,  số nhà 27, 

đường Quang Trung, 

phường Nguyễn Du, TP 

Hà Tĩnh (0912 411788) 

Công ty CP Phân bón 

Long Điền - Thanh 

Hóa 

Nts: 9%;  

P2O5hh: 3%; 

K2Ohh: 6%; 

Độ ẩm: 2.30% 

Nts: 8.61%;  

P2O5hh: 3.65%; 

K2Ohh: 6.38%; 

Đạt 

TCVN 5815:2018 

TCVN 5815:2018 

TCVN 5815:2018 

TCVN 8560:2018 

 

Ghi chú:   Kết quả kiểm nghiệm trên chỉ có giá trị đối với lô hàng được lấy mẫu kiểm tra./. 
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